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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH SƠN LA BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2012

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 321/TTr-STP ngày 18 tháng 07 năm 2012 về việc công bố Danh mục các văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 5 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: 

Danh mục 85 văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 5 năm 2012.

(có Danh mục chi tiết kèm theo gồm 08 trang).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 
- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- CV khối nội dung - VPUBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, 120b.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Toa


 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	SỐ, KÝ HIỆU VĂN BẢN
	NGÀY, THÁNG, NĂM BAN HÀNH
	TRÍCH YẾU VĂN BẢN
	LÝ DO HẾT HIỆU LỰC
	NGÀY HẾT HIỆU LỰC

	I
	Văn bản do HĐND tỉnh ban hành
	Văn bản do HĐND tỉnh ban hành
	 
	 
	 

	1
	01/1999/NQ-HĐND
	19/12/1999
	Về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh HĐND tỉnh Sơn La khóa XI, nhiệm kỳ 1999 - 2004
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2004

	2
	02/1999/NQ-HĐND
	19/12/1999
	Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân tỉnh Sơn La Khóa XI (Nhiệm kỳ 1999 - 2004)
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2004

	3
	03/1999/NQ-HĐND
	19/12/1999
	Về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên UBND tỉnh Sơn La khoá XI nhiệm kỳ 1999 - 2004
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2004

	4
	04/1999/NQ-HĐND
	19/12/1999
	Về nhiệm vụ năm 2000
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2000

	5
	05/1999/NQ-HĐND
	19/12/1999
	Về dự toán ngân sách Nhà nước địa phương năm 2000
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2000

	6
	06/2000/NQ-HĐND
	06/7/2000
	Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Sơn La năm 1998
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2000

	7
	07/2000/NQ-HĐND
	06/7/2000
	Về điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2000
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2000

	8
	08/2000/NQ-HĐND
	06/7/2000
	Về điều chỉnh bổ sung một số chỉ tiêu kinh tế năm 2000
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2000

	9
	09/2000/NQ-HĐND
	06/7/2000
	Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2000
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2000

	10
	10/2000/NQ-HĐND 
	06/7/2000
	Về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2000 của HĐND tỉnh
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2000

	11
	11/2000/NQ-HĐND 
	06/7/2000
	Về thông qua Chương trình hoạt động toàn khoá của HĐND tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 1999 - 2004
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2004

	12
	13/2001/NQ-HĐND
	12/01/2001
	Về mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 5 năm (2001 - 2005) và nhiệm vụ năm 2001
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2005

	13
	14/2001/NQ-HĐND
	12/01/2001
	Về nhiệm vụ hoạt động năm 2001 của HĐND tỉnh
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2001

	14
	15/2001/NQ-HĐND
	12/01/2001
	Về dự toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2001
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2001

	15
	16/2001/NQ-HĐND
	12/01/2001
	Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 1999
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2001

	16
	17/2001/NQ-HĐND
	12/01/2001
	Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Sơn La (nhiệm kỳ 1999 - 2004)
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2004

	17
	20/2001/NQ-HĐND
	21/7/2001
	Về nhiệm vụ hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2001
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2001

	18
	21/2001/NQ-HĐND
	21/7/2001
	Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, biện pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2001
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2001

	19
	22/2001/NQ-HĐND
	21/7/2001
	Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Sơn La đến năm 2010
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2010

	20
	32/2002/NQ-HĐND 
	11/01/2002
	Về việc miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khoá XI (nhiệm kỳ 1999 - 2004)
	Hết thời hạn có hiệu lực
	21/01/2002

	21
	33/2002/NQ-HĐND 
	11/01/2002
	Về kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khoá XI (nhiệm kỳ 1999 - 2004)
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2004

	22
	34/2002/NQ-HĐND 
	11/01/2002
	Về kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khoá XI (nhiệm kỳ 1999 - 2004
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2004

	23
	35/2002/NQ-HĐND 
	11/01/2002
	Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Sơn La khoá XI (nhiệm kỳ 1999 - 2004)
	Hết thời hạn có hiệu lực
	21/01/2002

	24
	36/2002/NQ-HĐND 
	11/01/2002
	Về kết quả bầu Uỷ viên UBND tỉnh Sơn La khoá XI (nhiệm kỳ 1999 - 2004)
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2004

	25
	37/2002/NQ-HĐND 
	15/01/2002
	Về nhiệm vụ hoạt động năm 2002 của HĐND tỉnh
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2002

	26
	38/2002/NQ-HĐND
	15/01/2002
	Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2002
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2002

	27
	39/2002/NQ-HĐND
	15/01/2002
	Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 5 năm (2001 - 2005) và các chương trình trọng điểm cần tập trung chỉ đạo trong kế hoạch 5 năm
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2005

	28
	40/2002/NQ-HĐND
	15/01/2002
	Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2000
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2000

	29
	41/2002/NQ-HĐND
	15/01/2002
	Về dự toán ngân sách tỉnh năm 2002
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2002

	30
	42/2002/NQ-HĐND
	15/01/2002
	về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển cây trồng, con nuôi chủ lực giai đoạn (2001 - 2010)
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2010

	31
	48/2002/NQ-HĐND
	11/7/2002
	Về tình hình hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay, những nhiệm vụ chủ yêu đến hết nhiệm kỳ và 6 tháng cuối năm 2002 của HĐND tỉnh
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2004

	32
	49/2002/NQ-HĐND
	11/7/2002
	Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, biện pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2002
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2002

	33
	54/2003/NQ-HĐND
	11/01//2003
	Về việc vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2003

	34
	55/2003/NQ-HĐND
	11/01//2003
	Về phương hướng nhiệm vụ hoạt động của HĐND tỉnh năm 2003
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2003

	35
	56/2003/NQ-HĐND
	11/01//2003
	Về dự toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2003
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2003

	36
	57/2003/NQ-HĐND
	11/01//2003
	Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh năm 2001
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2003

	37
	60/2003/NQ-HĐND
	11/01//2003
	Về chương trình phát triển bò sữa, bò thịt chất lượng cao giai đoạn 2003 - 2005 và năm 2010
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2010

	38
	68/2003/NQ-HĐND
	18/7/2003
	Về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2003
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2003

	39
	69/2003/NQ-HĐND
	18/7/2003
	Về nhiệm vụ hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2003
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2003

	40
	70/2003/NQ-HĐND
	18/7/2003
	Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La năm 2004
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2004

	41
	72/2003/NQ-HĐND
	18/7/2003
	Về quy định mức trợ cấp hoạt động phí đối với cấp phó mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn
	Nghị quyết số 60/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 thay thế
	20/12/2004

	42
	76/2003/NQ-HĐND
	18/7/2003
	Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001 - 2005) của tỉnh Sơn La
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2004

	43
	80/2003/NQ-HĐND
	12/12/2003
	Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2004
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2005

	44
	81/2003/NQ-HĐND
	12/12/2003
	Về phương hướng nhiệm vụ hoạt động của HĐND tỉnh năm 2004
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2004

	45
	82/2003/NQ-HĐND
	12/12/2003
	Kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước và chương trình mục tiêu năm 2004
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2004

	46
	83/2003/NQ-HĐND
	12/12/2003
	Về định mức phân bổ và định mức chi ngân sách tỉnh Sơn La năm 2004
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2004

	47
	84/2003/NQ-HĐND
	12/12/2003
	Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2002
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2003

	48
	85/2003/NQ-HĐND
	12/12/2003
	Dự toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2004
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2004

	49
	86/2003/NQ-HĐND
	12/12/2003
	Phê chuẩn tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước năm 2004 của tỉnh Sơn La
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2004

	50
	87/2003/NQ-HĐND
	12/12/2003
	Về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cho ngân sách các huyện, thị của tỉnh Sơn La năm 2004
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2004

	51
	89/2003/NQ-HĐND
	12/12/2003
	Ban hành một số chính sách hỗ trợ 364 bản đặc biệt khó khăn chưa ổn định về đời sống và sản xuất của các xã thuộc chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Sơn La
	Hết hiệu lực quy định trong văn bản
	31/12/2005

	52
	49/2005/NQ-HĐND
	12/12/2005
	Về phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010
	Hết hiệu lực do chỉ áp dụng trong giai đoạn 2006 - 2010
	31/12//2010

	53
	81/2005/NQ-HĐND
	12/12/2005
	Phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010)
	Hết hiệu lực quy định trong văn bản
	31/12//2010

	54
	125/2006/NQ-HĐND
	11/12/2006
	Ban hành các quy định về tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12//2010

	55
	133/2006/NQ-HĐND
	12/10/2006
	Về kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn Vùng đồng bào dân tộc và miền núi tỉnh Sơn La giai đoạn 2007 - 2010 (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn II)
	Hết hiệu lực do chỉ áp dụng trong giai đoạn thực hiện chương trình
	31/12//2010

	56
	140/2007/NQ-HĐND
	12/6/2007
	Về phương án, giải pháp quản lý, thanh toán vốn đầu tư XDCB còn thiếu của ngân sách tỉnh đến tháng 5 năm 2007
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2007

	57
	166/2007/NQ-HĐND
	10/122007
	Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2008
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2008

	58
	206/2008/NQ-HĐND
	09/4/2008
	Về giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 140/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2008

	59
	214/2008/NQ-HĐND
	21/7/2008
	Về giải pháp giải quyết những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2008 của HĐND tỉnh
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2008

	60
	216/2008/NQ-HĐND
	21/7/2008
	Về việc phê duyệt phương án phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư phát triển còn lại thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2008
	Hết thời hạn có hiệu lực
	31/12/2008

	61
	231/2008/NQ-HĐND
	27/9/2008
	Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp trong Nghị quyết số 81/2005/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khoá XII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010
	Hết hiệu lực do chỉ áp dụng trong giai đoạn 2006 - 2010
	31/12/2010

	62
	281/2009/NQ-HĐND
	17/7/2009
	Về định mức hỗ trợ các nội dung hoạt động của Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010)
	Hết hiệu lực do chỉ áp dụng trong giai đoạn 2006 - 2010
	31/12/2010

	63
	276/2009/NQ-HĐND
	17/7/2009
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